Chương 5 

NHÓM HALOGEN

A. Bài tập tự luận

     5.1  Viết cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố: Flo, clo, brom, iot? Giải thích vì sao trong hợp chất nguyên tố flo chỉ thể hiện số oxi hoá -1, còn các halogen khác ngoài số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

5.2 Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
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5.3  Cho các chất: thuốc tím, sắt sunfua, kẽm và dung dịch axit clohiđric, các điều kiện thí nghiệm có đủ, có thể điều chế được 6 chất khí khác nhau. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?


5.4  Cho biết tính chất hóa học cơ bản của clo? Giải thích tại sao clo có tính chất đó, viết 3 phương trình minh họa?
5.5  Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi sục khí Cl2 vào từng dung dịch sau: KOH đun nóng, NaOH, KBr, FeCl2, KF, Ca(OH)2?

5.6 Viết 4 phương trình phản ứng được dùng điều chế khí Cl2 trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp?

5.7 Hãy viết các phương trình phản ứng thể hiện tính chất hóa học của axit clohiđric? Trong các phản ứng đó phản ứng nào là phản ứng trao đổi?  Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử, vai trò của axit clohiđric trong các phản ứng đó?

5.8 Hãy viết các phương trình phản ứng chứng tỏ: trong phản ứng oxi hoá khử  HCl có thể  là chất oxi hoá, chất khử, chất môi trường.

5. 9 Viết 5 phương trình hoá học của phản ứng có thể dùng để điều chế/có sinh ra  HCl trực tiếp từ khí Cl2.
5.10  Cho các chất rắn sau: NaCl, Na2SO4, BaCO3, BaCl2 và BaSO4. Chỉ sử dụng dung dịch HCl, nêu cách nhận biết các chất rắn đó và giải thích?

5.11  Hòa tan 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HCl (dư), thu được 8,96 lít khí (ở đktc). 

a. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu.

b. Tính khối lượng muối khan thu được.

c.  Nếu hòa tan hoàn toàn 2 kim loại trên bằng dung dịch axit H2SO4 đặc nóng thì thể tích khí SO2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu?

5.12  Cho 19,88 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 33,68 gam kết tủa. Xác định công thức của NaX, NaY và tính khối lượng mỗi muối.
5.13 Cho 8,1 gam muối MX2 vào nước thu được dung dịch A. Chia A thành 3 phần có thể tích bằng nhau. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào phần 1 sinh ra 5,74 gam kết tủa. Cho NaOH (dư) vào phần 2 thu được kết tủa, lọc và nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 1,6 gam chất rắn. Nhúng thanh kim loại Y có hóa trị (II) vào phần 3. Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng tăng thêm 0,16 gam.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Xác định công thức MX2 và Y.

5.14 Hỗn hợp khí X gồm oxi và clo có tỉ khối đối với hidro là 23,8. Để phản ứng hết với 7,8 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al cần vừa hết 5,6 lít khí X (đktc). Mặt khác 7,8 gam Y cũng phản ứng vừa hết với hỗn hợp Z gồm 2 halogen ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần, thu được 54 gam muối.

a. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong Y.

b. Xác định hai halogen và tính tỉ khối hơi của Z so với hidro.

5.15. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các lọ mất nhãn đựng riêng rẽ các chất sau:

a.
HCl, NaCl, BaCl2.

b.
HCl, NaCl, NaNO​3, HNO3.

c.
NaCl, Na2CO3, Na2SO4.

d.
NaCl, HCl, NaOH, Na2SO4, H2SO4.

5.16 a. Trình bày một số phương pháp điều chế clo và hiđro clorua? Phương pháp nào được dùng trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm?

b. Viết các phương trình phản ứng  điều chế  nước Javen, clorua vôi và kali clorat.

B. Bài tập trắc nghiệm

5.1 Nhóm halogen bao gồm các nguyên tố 

A. F, Cl, Br, I.

B. Cl, Br, Fe, I.             C. Cl, S, P, Si.


D. O, S, Cl, N.

5.2 Nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron lớp ngoài cùng giống nhau và có dạng

A. ns2np3nd2.


B. ns2np3.
              C. ns1np3nd3.


D. ns2np5.

5.3  Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là

A .  liên kết cộng hoá trị có cực.


B . liên kết ion.   

C .  liên kết cộng hoá trị không cực.

D .  liên kết cho nhận.

5.4 Các nguyên tố nhóm halogen có 

A. tính chất oxi hóa mạnh và có số oxi hóa -1. 
       

B. tính khử mạnh và có số oxi hóa -1.

C. tính chất oxi hóa mạnh và có số oxi hóa -1, +1, +3, +5,+7.


       

D. tính chất khử mạnh và có số oxi hóa -1, +1, +3, +5,+7.

5.5  Chọn kết luận sai?

Các nguyên tố thuộc nhóm halogen

A. có số oxi hóa -1.

B. ngoài số oxi hóa -1 còn có các số oxi hóa +1, +3, +5,+7.

C. có khả năng tạo ra hợp chất khí với hiđro (HF, HCl, HBr, HI).

D. có tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự: I, Br, Cl, F.


5.6  Các nguyên tố nhóm halogen là những chất oxi hóa mạnh và khả năng oxi hóa giảm dần theo thứ tự:

A. I, Br, Cl, F.



B. F, Cl, Br, I.

C.  Br, Cl, F, I.



D. F, Br, I, Cl.

5.7  Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen tăng dần theo thứ tự sau:

	A. F < Br < Cl < I.
	B. I < Br < Cl < F.

	C. F < Cl < Br <I.
	D. I < Cl < F < Br.


5.8  Cho các chất sau: Na, H2, N2, O2, KBr, NaF. Dãy gồm các chất phản ứng được với khí clo là:

A. Na, H2, KBr.
 B. H2, N2, O2.

C. N2, O2, KBr.
C. Na, KBr, NaF.

5.9  Trong phản ứng sau:  Cl2 + H2O    (    HCl + HClO
Nguyên tố clo đóng vai trò 

A.  chất khử.



  B. vừa là chất oxi hóa vừa là chất môi trường.

C. vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.
  D. chất oxi hóa.

 5.10  Cấu hình electron nguyên tử Cl và ion Cl- lần lượt là

A. 1s22s22p63s23p6  và 1s22s22p63s23p5.
         B. 1s22s22p63s23p5 và 1s22s22p63s23p6. 

C. 1s22s22p63s23p5 và 1s22s22p63s23p4.
         D. 1s22s22p63s23p3 và 1s22s22p63s23p6.

5.11  Có thể điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng giữa HCl với MnO2 hoặc KMnO4. Vai trò của clo trong phản ứng trên là

A. chất khử.



            B. chất oxi hóa và chất môi trường.

C. chất oxi hóa và chất khử.

D. chất oxi hóa.

5.12  Nguyên tử clo có 17 electron. Số electron ở phân lớp có mức năng lượng cao nhất của nguyên tử clo là


A. 7.


B. 5.


C. 17.


D. 2.

5.13  Hỗn hợp khí clo và khí hiđro xảy ra phản ứng mạnh khi bình chứa hỗn hợp khí

A. đặt trong bóng tối.     



B. để trong bóng râm.
      

    

C. được chiếu sáng trực tiếp.


D. ở nhiệt độ thấp.
5.14  Cho sơ đồ phản ứng điều chế clo trong phòng thí nghiệm:

            KMnO4 + HCl  
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KCl + MnCl2 + H2O  + Cl2
 Tổng hệ số cân bằng (số nguyên tối giản) của sản phẩm phản ứng là     

A. 17.                          B. 18.                            C. 35.                            D. 25.

5.15  Người ta điều chế khí clo trong công nghiệp bằng cách:

A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.                  

B. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

C.  Điện phân dung dịch NaOH.                               

D. Cho HCl phản ứng với các chất oxi hóa mạnh như KMnO4, MnO2…

5.16  Khí hiđro clorua có thể được điều chế bằng phản ứng giữa tinh thể muối ăn với

A. xút.
B. axit sunfuric đậm đặc.

C. nước.
D. axit sunfuric loãng.

5.17  Cho các chất sau: AgNO3, H2SO4 loãng, quỳ tím, CaCO3. Chất có thể dùng nhận biết axit clohđric hoặc muối clorua là

A. AgNO3.

B. quỳ tím.

C. CaCO3.
D. H2SO4 loãng.

5.18  Khí hiđro clorua là sản phẩm phản ứng xảy ra khi 

A. dẫn khí clo vào nước.





B. đốt khí hiđro trong clo. 

C. điện phân dung dịch natri clorua.

D. cho bạc nitrat vào dung dịch natri clorua.

5.19  Người ta điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm bằng cách:

A. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.                  

B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

C. điện phân dung dịch NaOH.                               

D. cho HCl phản ứng với các chất oxi hóa mạnh như KMnO4, MnO2, KClO3…

5.20  Khi cho từng chất KMnO4, KClO3, MnO2, K2Cr2O7 với cùng số mol tan hoàn toàn trong dung dịch HCl đặc, (dư) thu được khí clo. Chất cho lượng khí clo ít nhất là

A. KMnO4. 

B. KClO3.

C.K2Cr2O7.    
     D. MnO2. 

5.21 Phản ứng được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm là

A. H2S + Cl2 
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2HCl + S

B. CH4 + 2Cl2   
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     C + 4HCl

C. H2 + Cl2 
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2HCl

D. NaClrắn + H2SO4đặc 
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NaHSO4 + HCl

5.22  Cho axit H2SO4 đặc (dư) vào 29,25 gam NaCl đun nóng, khí thu được hòa tan vào 73 gam H2O. Nồng độ phần trăm C% của dung dịch thu được là

A. 25%.


B. 20%. 

C. 22%.

D. 23,5%.

5.23  Trong phản ứng sau:   Cl2  +  2NaOH  
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 NaCl  + NaClO  +  H2O

Nguyên tố clo đóng vai trò 

A. chất khử.



     
     B. vừa là chất oxi hóa vừa là chất môi trường.

C. vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.
     D. chất oxi hóa.

5.24  Cho sơ đồ phản ứng sau: Cl2 + KOH 
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KCl + KClO3 + H2O

Tổng hệ số cân bằng (số nguyên tối giản) của các chất trong phản ứng là     

A. 18.                          B. 9.                            C. 36.                            D. 21.

5.25  Chọn nhận xét không đúng?

A. CaOCl2 là chất bột màu trắng.





B. CaOCl2 có tính khử mạnh.

C. Điều chế CaOCl2 bằng cách cho khí Cl2 tác dụng với bột Ca(OH)2.

D. CaOCl2 thường được dùng để tẩy uế, tẩy trắng vì CaOCl2 có tính oxi hóa mạnh, giá thành rẻ và hàm lượng hypoclorit cao.

5.26  Dung dịch nước Giaven có chứa: 

A. NaCl, NaClO.




B. NaCl, NaClO2.

C.  NaCl, NaClO3.




D. NaCl, HClO.

5.27  Cho các khí sau: H2, Cl2, O2, N2. Hỗn hợp khí có thể tồn tại trong mọi điều kiện là:

 A. H2, Cl2.

B. O2, H2.

C. H2, N2.

D. O2, Cl2.
5.28  Các hợp chất chứa oxi của clo đều là những chất

A. kém bền, có tính chất oxi hóa yếu và có tính tẩy uế.

B. kém bền, có tính chất oxi hóa mạnh và có nhiều ứng dụng thực tế.

C. rất bền, có tính chất oxi hóa mạnh.

D. có 1, 2 hoặc 3 nguyên tử oxi.

5.29 Cho các chất sau: Al, Fe, Cu, Ag. Chất phản ứng được với CuCl2 và khí clo cho cùng một muối clorua là

A. Al.



B. Cu.


C. Fe.


D. Ag.

5.30  Trộn 2 dung dịch axit HCl có nồng độ 10% và 3% để thu được dung dịch HCl mới có nồng độ 5%.  Tỷ lệ khối lượng của 2 dung dịch axit phải trộn là

A. 2: 3.

B. 2: 2.

C. 2: 5.

D. 3: 2.

5.31 Cho các chất sau: Cl2, HCl, MgCl2, CuCl2. Chất phản ứng với Fe tạo ra muối FeCl3 là

A. Cl2.

B.  HCl.

C. MgCl2.

D. CuCl2.

5.32  Cho sơ đồ của phản ứng hóa học sau: 

                      NaCl + KMnO4+ H2SO4( Na2SO4+ K2SO4+ Cl2+ MnSO4+ H2O

 Trong phản ứng trên, số oxi hóa của clo   

 A. tăng từ -1 lên 0.           



B. tăng từ -1 lên +1.         

C. giảm từ -1 xuống 0.   

 

D. không đổi.

5.33  Nước Giaven được điều chế bằng cách sục khí clo vào

A. nước.




B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch muối ăn.


C. dung dịch NaOH đặc, đun nóng.

5.34 Cứ 3,2 gam kim loại hóa trị (II) phản ứng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (đktc). Kim loại đó là

A. Fe.                                 B. Mg.                           C. Cu.                                D. Zn.

5.35   Đơn chất có tính oxi hóa mạnh nhất trong nhóm halogen là

A.   F2.                          B. Cl2.                                          C.    Br2.                            D. I2.

5.36  Để đựng dung dịch HF cần dùng bình làm bằng 

A. thủy tinh.

B. sành.

C. sứ.

D. nhựa.

5.37  Nguyên liệu chính để điều chế HF trong phòng thí nghiệm là 

A. CaF2, H2.


C. CaF2, H2SO4.


B. F2, H2O.


D. H2, F2.

5.38  Ký hiệu đầy đủ của nguyên tử Flo: [image: image8.wmf]F
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. Số electron ở lớp ngoài cùng của flo là 

A. 7. 


B. 5.


C. 17.


D. 2.

5.39  Trong các hợp chất flo luôn có số oxi hoá âm vì 

A. flo là phi kim.



B. flo có bán kính nguyên tử lớn nhất.


C. flo có độ âm điện   lớn nhất.       
  
D. lớp ngoài cùng flo không có phân lớp d.

5.40  Cho các dung dịch sau: HF, HCl, HBr, HI. Silic đioxit phản ứng được với dung dịch

A.  HCl.

B. HBr.


C. HI.


D. HF.

5.41  Không thể điều chế flo bằng phản ứng của hiđroflorua với chất oxi hóa (giống điều chế clo) vì
A. flo có tính oxi hóa mạnh nên không có chất nào oxi hóa F- thành F2.

B.  phản ứng nguy hiểm.           C. sản phẩm sinh ra không tinh khiết.

D. hiệu suất phản ứng thấp.

5.42  Phản ứng của F2 với H2 xảy ra 

A. ở nhiệt độ cao.

B. ngay trong bóng tối hoặc nhiệt độ rất thấp.

C. có chiếu sáng.
      D. ở nhiệt độ rất cao, sản phẩm tạo thành không bền bị phân hủy.

5.43   Cho phương trình hoá học:

              Br2 + 5Cl2 + 6H2O  
[image: image9.wmf]¾
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  2HBrO3  + 10HCl  

Vai trò của các chất tham gia phản ứng là 

A. Br2 là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử.             B.  Br2 là chất bị oxi hoá, Cl2 là chất bị khử.

C.  Br2 là chất khử, Cl2 là chất bị oxi hoá.
        D.  Br2 là chất bị khử, Cl2 là chất oxi hoá.

5.44 Phản ứng chứng minh rằng Br- có tính khử mạnh hơn Cl- là

A. Cl2 + 2NaBr              
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    2NaCl + Br2



B. 2HBrắn + H2SO4đặc       
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   SO2 + Br2 + 2H2O

C. 4HBr + O2 (k2)
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2H2O + 2Br2
D. MnO2  + 4HBr      
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MnBr2 + 2H2O + Br2

5.45  Phản ứng thường được dùng để điều chế brom trong công nghiệp là

A. Cl2 + 2NaBr    
[image: image14.wmf]¾

®

¾


    2 NaCl + Br2 




B. 2NaBr
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2Na + Br2


C. 2HBrắn + H2SO4đặc       
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   SO2 + Br2 + 2H2O



D. 2HBr + O2

[image: image17.wmf]¾
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Br2 + H2O. 

5.46  Cho 10,5 gam NaI vào 50ml dung dịch nước Br2 0,5M. Khối lượng NaBr thu được là

A. 3,45 gam.
 
B. 4,67 gam.

C. 5,15 gam.

D. 8,75 gam.

5.47 Sục khí sunfuro từ từ đến dư vào dung dịch brom, quan sát thấy dung dịch

A. bị vẩn đục.                      


B. chuyển màu xanh.

C. bị mất màu.                     


D. vẩn đục màu vàng.

5.48  Phản ứng chứng tỏ  HBr có tính khử mạnh hơn HCl là 

A. Cl2 + 2HBr           
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    2HCl + Br2
B. 2HBrắn + H2SO4đặc       
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   SO2 + Br2 + 2H2O 

C. 4HBr + O2
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2H2O + 2Br2
D. MnO2  + 4HBr      
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MnBr2 + 2H2O + Br2

5.49  Cho phản ứng hóa học sau: HI + FeCl3 
[image: image22.wmf]¾
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 HCl + FeCl2 + I2. 

Vai trò của các chất tham gia phản ứng là 

A. HI là chất oxi hoá, FeCl3 là chất khử.       B. FeCl3 là chất bị oxi hoá, HI là chất bị khử.

C.  HI là chất khử, FeCl3 là chất oxi hoá.
    D.  HI là chất bị khử, FeCl3 là chất oxi hoá.

5.50  Cho các chất sau: CaCl2, H2SO4, quỳ tím, hồ tinh bột. Chất có thể dùng nhận biết iot là

A. CaCl2.                               B. hồ tinh bột.                     C.  H2SO4.                   D. quì tím.

5.51  Sục khí Cl2 vào dung dịch KI có nhỏ sẵn vài giọt hồ tinh bột, quan sát thấy 

A. dung dịch có màu xanh nhạt.          

B. dung dịch có màu vàng nhạt.

C. dung dịch có màu xanh đen.             

D. xuất hiện kết tủa đen.

5.52  Dãy được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính khử của các hidrohalogenua HX là:

A.  HF, HCl, HBr, HI.             


B.  HI, HBr, HCl, HF.              

C.   HCl, HBr, HI, HF.               


D. HBr, HCl, HI , HF.

5.53  Khi điều chế HBr và HI người ta không dùng phương pháp Sunfat (như điều chế HCl) vì

A. hiệu suất phản ứng thấp.

B. NaBr và NaI không phản ứng với H2SO4 đặc.

C. HBr và HI tạo thành có tính khử mạnh nên phản ứng với H2SO4 đặc.

D. phản ứng NaBr và NaI với H2SO4 đặc gây nổ nguy hiểm.

5.54  Cách đơn giản nhất để có iot tinh khiết từ tinh thể  iot có lẫn tạp chất NaI là

A. đun nóng để iot thăng hoa.             B. cho hỗn hợp vào nước để NaI tan ra.

C. cho hỗn hợp vào xăng.                   D. cho hỗn hợp vào hồ tinh bột.

5.55  Trong công nghiệp nước Giaven được điều chế bằng cách:

A. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn.

B. Điện phân dung dịch muối ăn không có màng ngăn.

C. Sục khí Clo vào dung dịch NaOH.

D. Sục khí Clo vào dung dịch nước vôi trong.

5.56  Dãy gồm các chất dược xếp theo chiều giảm dần tính axit là:

A. HCl, HBr, HF, HI.                                       B. HCl, HF, HBr, HI.

C.  HI, HBr, HCl, HF.                                       D. HF, HCl, HBr, HI.

5.57  Có ba dung dịch đựng trong 3 lọ bị mất nhãn: NaCl, NaBr, NaI. Thuốc thử có thể dùng để nhận biết ba dung dịch trên là

A. khí F2, hồ tinh bột.




B. khí Cl2, hồ tinh bột.

C.  Pb(NO3)2, H2SO4.




D. quỳ tím, H2SO4.
5.58  Cho các chất sau: HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Thứ tự các chất được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là

A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4.


B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.
C. HClO, HClO2, HClO4, HClO3.


D. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.
5.59  Cứ 5,4 gam kim loại phản ứng hết với clo được 26,7 gam muối clorua. Kim loại đó là

A. Fe.


B. Zn. 


C. Al.


D. Mg.
5.60  Cho sơ đồ của phản ứng hóa học sau: 

                      NaCl + KMnO4+ H2SO4
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Na2SO4+ K2SO4+ Cl2+ MnSO4+ H2O

Tổng hệ số cân bằng (số nguyên tối giản) của các chất trong phản ứng là     

A. 41.                          B. 20.                            C. 36.                            D. 42.

5.61  Khi nhiệt phân 12,25 gam KClO3 theo sơ đồ phản ứng:    

KClO3 [image: image24.wmf]¾
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      KCl   +  O2.  

Thể tích  khí oxi thu được (ở đktc) là

A. 4,48 lít.

B. 6,72 lít.                       C. 3,36 lít.


D. 8,96 lít.

5.62  Cho các chất sau: NaOH, Ca(OH)2, H2SO4, AgNO3, HBr, MnO2. Dãy gồm các chất phản ứng với clo là: 

A. NaOH, Ca(OH)2, HBr.



B. AgNO3, HBr, MnO2.



C. Ca(OH)2, H2SO4, AgNO3.



D. NaOH, H2SO4, MnO2.

5.63   Cho các chất Al, Cu, O2, Fe, và dung dịch sau: AgNO3, HF, KBr, NaOH, HI. Dãy gồm các chất đều phản ứng được với clo là 

A. Al, Cu, HF, HI.


B. Fe, KBr, NaOH, HI.

C. Fe, AgNO3, KBr, NaOH.

D. HF, KBr, NaOH, O2.

5.64  Cho axit H2SO4 (dư) phản ứng với 100 gam NaCl thu được V lít (đktc) khí hiđroclorua. Giá trị của V là   
A. 38,29.     

B. 3,8. 


C. 4,48.

D. 3,36.

5.65  Sục 1,12 lít khí clo (đktc) vào dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích dung dịch NaOH cần dùng là

A. 0,1 lít.
B. 0,05 lít.
C. 0,15 lít.
D. 0,3 lít.

5.66  Nước clo dùng để tẩy uế nơi có khí hiđrosunfua hoặc ammoniac là do

A. clo tác dụng với hiđrosunfua và amoniac tạo thành chất không mùi.

B. clo là chất có mùi hắc khử được 2 mùi trên.

C. clo có tính sát trùng.

D. nước clo có tính tẩy màu.

5.67  Cho hỗn hợp NaCl và NaBr vào dung dịch AgNO3 (dư), khối lượng kết tủa tạo ra bằng khối lượng AgNO3 đã tham gia phản ứng. Thành phần % theo khối lượng của NaCl trong hỗn hợp đầu là


A. 27,88%.


B. 15,2%.

C. 13,4%.

D. 72,12%.

5.68  Cho một lượng dư KMnO4 vào 25ml dung dịch HCl 8M thu được V lít khí clo (đktc). Giá trị của V là 

           A. 1,34.
B. 1,45.
C. 1,44.
D. 1,4.
5.69  Có hai dung dịch không màu bị mất nhãn: NaCl, NaF. Để phân biệt 2 dung dịch trên cần dùng

A. AgNO3.


B. H2SO4.

C. F2.

D. BaCl2.

5.70  Hòa tan 2,24 lít khí hiđro clorua (đktc) vào 46,35 gam nước thu được dung dịch HCl có nồng độ là
A. 7,3%.


B. 36,5%.

C. 33,5%.

D. 6,7%.

5.71  Cho các chất sau: HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Thứ tự các chất được xếp theo chiều giảm dần tính axit là

A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4.


B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.
C. HClO, HClO2, HClO4, HClO3.


D. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.
5.72  Cho các chất sau: Al, Cu, CaCO3, BaSO4, Fe, AgNO3, H2SO4, K2Cr2O7, SiO2. Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch axit clohiđric là 

A. Al, Cu, CaCO3.


B. Fe, AgNO3, K2Cr2O7.

C. BaSO4, Fe, AgNO3.


D. H2SO4, K2Cr2O7, SiO2.

5.73  Cho các chất rắn sau: AgF, AgCl, AgBr, AgI. Chất tan trong nước là

A. AgF.

 B. AgCl.


C. AgBr.

D. AgI.
5.74  Cho Na phản ứng vừa hết với halogen thu được 11,7 gam natri halogenua. Cũng lượng halogen đó phản ứng vừa đủ với nhôm tạo ra 8,9 gam nhôm halogennua. Halogen đó là

A.  flo.


B. clo.


 C. brom.

D. iot.                 

5.75  Tên gọi của hợp chất CaOCl2 là

A.  vôi bột.
B. clorua vôi.


 C. vôi sữa.

D. vôi tôi.                 

5.76  Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam. Số mol axit HCl đã tham gia phản ứng trên là

A. 0,8 mol.

B. 0,08 mol.

C. 0,04 mol.


D. 0,4 mol.

5.77  Cho các chất sau: Al, Cu, CaCO3, BaSO4, AgNO3, Fe, H2SO4, K2Cr2O7, SiO2. Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch axit bromhiđric là: 

A. Al, Cu, CaCO3.



B. H2SO4, AgNO3, K2Cr2O7.

C. BaSO4, Fe, AgNO3.


D. H2SO4, K2Cr2O7, SiO2.
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